
Đơn vị tính: Đồng

209.376.894.405

1 0900618783 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC HƯNG
TT2-03, Khu đô thị Phúc Hưng, đường Nguyễn Chí 

Thanh,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên
46.659.013.251

2 0900269500 Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Quang Minh Thôn Lương Hội,Xã Lương Bằng,,Hưng Yên 35.079.125.552

3 0900642031
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

SƠN NAM
Đường Phạm Ngũ Lão,Phường Hồng Châu,,Hưng Yên 14.246.386.030

4 0900106030 Công ty cổ phần xây dựng Đê kè thuỷ lợi Hưng yên Đường  Phạm Bạch Hổ,Phường Sơn Nam,,Hưng Yên 13.965.555.054

5 0900847712 CÔNG TY CỔ PHẦN UNICK Thôn Tạ Hạ,Xã Lương Bằng,,Hưng Yên 11.163.768.249

6 0900287891 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG GIA Phố Chợ,Xã Phụng Công,,Hưng Yên 8.554.005.578

7 0900224348 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG BÁCH PHƯƠNG Thôn Vĩnh Bảo,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 8.441.320.747

8 0901009833 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT
25 Thủy Nguyên, Khu Đô thị TM và du lịch Văn Giang,Xã 

Phụng Công,,Hưng Yên
5.830.559.980

9 0900221548 CÔNG TY CỔ PHẦN  CƠ KHÍ DỆT MAY HƯNG YÊN Số 76, Nguyễn Thiện Thuật,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 5.468.216.602

10 0107464389 CÔNG TY TNHH DO GREEN Tầng 8, số 30-32 Hòa Mã,Phường Hai Bà Trưng,,TP Hà Nội 4.929.153.089

11 0900106841 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN Số 317 đường Nguyễn Văn Linh,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 4.413.121.360

12 0900207053
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

THIÊN MINH
Số 56 đường Nguyễn Văn Linh,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 4.306.252.535

TỔNG CỘNG
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13 0901112069 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BLV
Số 11 Marina Arc, khu đô thị Ecopark,Xã Phụng Công,,Hưng 

Yên
4.085.518.259

14 0900108285 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Hưng Yên 160 Nguyễn Văn Linh,Phường Sơn Nam,,Hưng Yên 3.190.156.493

15 0900259291 Công Ty TNHH  Phúc Lâm Thôn Lại Ốc,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 2.902.557.334

16 0900288133 CÔNG TY TNHH CÂY XANH MINH PHƯƠNG Thôn Ngọc Bộ,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 2.828.762.221

17 0900285573 Công ty TNHH Inter Logo .,Xã Lạc Đạo,,Hưng Yên 2.671.407.794

18 0901177588 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHÁT SUNRISE
Kinh Đô 2-09, Vinhomes Ocean Park 2,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng 

Yên
2.410.486.049

19 0901009199 Công ty TNHH Xây dựng Hanbaek
Số 479 Nguyễn Văn Linh,Phường An Tảo(Hết hiệu lực),,Hưng 

Yên
2.214.136.889

20 0900709247 Công Ty TNHH Siêu Thị Việt Bắc Số 74 đường Lê Lai,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 2.192.171.583

21 0901009128
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

TDH ECOLAND

Số 01, Vạn Tuế 6, Khu Biệt thự và nhà phố Vườn Vạn Tuế - 

Sag,Xã Phụng Công,,Hưng Yên
1.980.039.434

22 0900107098-016
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HƯNG YÊN TẠI YÊN MỸ
.,Xã Yên Mỹ,,Hưng Yên 1.790.505.158

23 0900183613
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG 

SƠN
Km 13, QL 39A,Xã Lương Bằng,,Hưng Yên 1.687.554.713

24 0900362637 CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN ĐỨC Khu bãi chim,Xã Đức Hợp,,Hưng Yên 1.675.379.675

25 0901166402
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN 

SÔNG HỒNG

Nhà máy gạch không nung Sông Hồng, Thôn Tạ Thượng,Xã 

Lương Bằng,,Hưng Yên
1.314.839.632

26 0900420046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ ĐÔ
Ban Quản lý Chợ gạo, đường Lê Văn Lương,Phường Phố 

Hiến,,Hưng Yên
1.255.802.870

27 0104913773-001
Chi Nhánh Hưng Yên - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Linh - 

Hà Nội

Tầng 3, số 170-172, đường Đoàn Thị Điểm,Phường Phố 

Hiến,,Hưng Yên
1.208.616.863

28 0108337062
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH

CX13-30, Khu đô thị sinh thái Dream City,Xã Nghĩa 

Trụ,,Hưng Yên
1.186.803.274

29 0900528201 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sắt Thép Việt Nam Số 1 đường Hoàng Hoa Thám,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 1.186.326.082
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30 0900106217 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAY VÀ MAY HƯNG YÊN 311, Lê Văn Lương,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 1.116.192.934

31 0900615990 CÔNG TY CP NHA KHOA DETEC - HƯNG YÊN Đường Phạm Ngũ Lão,Phường Hồng Châu,,Hưng Yên 870.565.446

32 0900555597 CÔNG TY TNHH KHÁNH NAM Phố Kim An,Xã Khoái Châu,,Hưng Yên 818.017.348

33 0900271838
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGÔI NHÀ 

VIỆT
Số 10, đường Nguyễn Huệ,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 738.697.121

34 0901111749 CÔNG TY TNHH J2Y FASHION PB2-155 Vinhomes Ocean Park 3,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 657.761.385

35 0901114605 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA GẠO VIỆT NAM
Số 11 Marina Arc, khu đô thị Ecopark,Xã Phụng Công,,Hưng 

Yên
636.582.460

36 0900935006
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH 

ĐẠT GROUP
Thôn Tây Thịnh,Xã Đức Hợp,,Hưng Yên 479.768.618

37 0900221611 Công Ty TNHH  Tường Minh
Khu dịch vụ vui chơi, giải trí Hồ Thiên Đường,Phường Sơn 

Nam,,Hưng Yên
462.488.400

38 0900844817
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG TƯƠNG THIÊN
Thôn Vĩnh Bảo,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 411.068.895

39 0901004433 CÔNG TY TNHH HƯNG VIỆT JAPAN Thôn Đại Lại,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 352.536.885

40 0900221562 Công Ty TNHH Việt Úc Thôn Đại Lại,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 326.208.825

41 0900917656
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINSUNG 

ELECTRONICS VINA
Thôn Ngọc Lãng,Phường Đường Hào,,Hưng Yên 317.029.837

42 0901213412
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÂY XANH MINH 

KHANG
Thôn Ngọc Bộ,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 265.827.654

43 0901106097
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

HƯNG YÊN VINA

Đường trục ADB, đội 5, thôn An Chiểu 2,Phường Phố 

Hiến,,Hưng Yên
250.292.344

44 0900108285-002 Trạm Vật tư nông nghiệp Kim động Thôn Bằng ngang- Lương bằng,Xã Lương Bằng,,Hưng Yên 204.662.558

45 0900188957 CÔNG TY TNHH TINFORCOM VIỆT NAM Đường Lê Đình Kiên,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 195.052.225

46 0900223295 Công ty TNHH Công Nghiệp Hàn Việt Nam Xã Vĩnh Khúc,,,Hưng Yên 150.416.718
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47 0900107605 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG YÊN Số 462 Đường Nguyễn Văn Linh,Phường Sơn Nam,,Hưng Yên 146.679.195

48 0901072923 CÔNG TY TNHH TIANYE OUTDOOR (HƯNG YÊN) Thôn Quang Xá,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 136.259.011

49 0901023940 CÔNG TY TNHH MAY MẶC EHWA-HT Thôn Tam Đa,Xã Tống Trân,,Hưng Yên 133.838.375

50 0901095617
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG 

T&T

Số 05 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm,Phường Phố Hiến,,Hưng 

Yên
133.680.932

51 0900237308
Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Ôtô xe máy ( Nộp thay nhà 

thầu )
Như quỳnh,,,Hưng Yên 124.994.750

52 0901090369 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM Lô CN06, KCN Yên Mỹ II,Xã Yên Mỹ,,Hưng Yên 112.866.722

53 0900659684
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT 

THANH
 San hô 7-03 Vinhomes Ocean Park 2,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 108.900.860

54 0900254631 Công ty liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô Việt San .,Phường Mỹ Hào,,Hưng Yên 87.780.486

55 0901005980 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHÂU ÂU
Tầng 1, Căn RD3 tòa nhà D2 Dự án khu rừng cọ (1A-01) Khu 

đô,Xã Phụng Công,,Hưng Yên
77.580.455

56 0900106217-001
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAY VÀ MAY HƯNG YÊN - CHI 

NHÁNH MAY AN BÌNH
Xóm 23, thôn Đông Kết,Xã Khoái Châu,,Hưng Yên 75.000.925

57 0901123783 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HIỀN QUÂN Thôn Vĩnh An,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 74.718.889

58 0900865895 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sht Việt Nam
Trụ sở Ban quản lý Chợ Gạo, đường Lê văn Lương,Phường 

Phố Hiến,,Hưng Yên
73.892.545

59 0900106390-007 Hiệu sách nhân dân thị xã Hưng yên 279 Điện biên,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 71.698.101

60 0901073645
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY 

HỒNG HÀ

Số 81 Đường Chùa Chuông,Phường Hiến Nam(Hết hiệu 

lực),,Hưng Yên
70.344.642

61 0900223908
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ XNK HƯNG 

LONG I
Quốc lộ 39A, Thôn Yên Lịch,Xã Việt Tiến,,Hưng Yên 64.009.365

62 0900351988 CÔNG TY CỔ PHẦN  KEM VINA ITALY Xóm 13, thôn Lãnh Điển,Xã Châu Ninh,,Hưng Yên 57.660.000

63 0105217602 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HƯNG VIỆT
Công viên mùa hạ, Khu đô thị Ecopark,Xã Phụng Công,,Hưng 

Yên
55.302.255
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64 0901039228
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG 

ĐẠI PHÁT

Lô 39, khu nhà phố Thảo Nguyên, khu đô thị Ecopark,Xã 

Phụng Công,,Hưng Yên
48.179.600

65 0900237354 Công ty TNHH Tiến Trung Thôn Cao Quán,Xã Việt Tiến,,Hưng Yên 45.616.000

66 0901066503
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU MAPLE

MMS 056 Khu Thảo Nguyên – Mimosa, Khu đô thị Thương 

mại và D,Xã Phụng Công,,Hưng Yên
38.951.675

67 0901114147
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG 

THỊNH PHÁT T&T
Thôn Cát Dương,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 35.144.875

68 0900289017 Công ty Cổ phần Mattpia Việt Nam Tân Quang,Xã Như Quỳnh,,Hưng Yên 32.784.408

69 0900107098-015
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HƯNG YÊN TẠI ÂN THI
Phố Nguyễn Trung Ngạn,Xã Ân Thi,,Hưng Yên 32.150.295

70 0900107098 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG YÊN Số 2 đường Nguyễn Thiện Thuật,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 27.256.083

71 0901072899
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂN THỊNH 

PHÁT
Thôn Yên Lịch,Xã Việt Tiến,,Hưng Yên 27.180.824

72 0100112194-018
CHI NHÁNH DỊCH VỤ GIA TĂNG HƯNG YÊN – CÔNG TY 

CỔ PHẦN NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

Số 02 đường Nguyễn Lương Bằng,Phường Sơn Nam,,Hưng 

Yên
26.959.342

73 0900251422 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÚC HƯNG YÊN Thôn Vĩnh Bảo,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 25.068.382

74 0900224355 Công ty cổ phần Thành Đạt
Số 212 Đường Bạch Đằng,Phường Minh Khai,Phường Phố 

Hiến,,Hưng Yên
24.219.000

75 0900223619 Công ty TNHH thương mại Thanh Loan Xóm 1 - Thôn Đồng lý,Xã Lương Bằng,,Hưng Yên 23.731.600

76 0901114115

CÔNG TY CP XÚC TIẾN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HƯƠNG 

GIANG

Thôn 9,Xã Phụng Công,,Hưng Yên 18.000.000

77 0900886302 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cấp Nước Sạch Hưng Yên Thôn Nội Doanh,Xã Châu Ninh,,Hưng Yên 13.983.000

78 0900287796 Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Hưng Phát
Khu dân cư Đinh Điền, phường Hiến Nam,Phường Phố 

Hiến,,Hưng Yên
12.931.500

79 0901119427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DƯƠNG CHÂU Thôn Lãnh Điển,Xã Châu Ninh,,Hưng Yên 12.275.350

80 0900218270 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Yên Thôn Minh Khai,Xã Tân Hưng,,Hưng Yên 11.113.840
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81 0901107710
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 

GOLDLAND
đường Nguyễn Trãi,Xã Việt Tiến,,Hưng Yên 10.775.500

82 0108587601 CÔNG TY CỔ PHẦN DDM DECOR Thôn Như Lân,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 9.004.787

83 0901117885 CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP TUYẾN HƯNG YÊN Thôn Lôi Cầu,Xã Việt Tiến,,Hưng Yên 8.808.012

84 0900286513 Công ty Cổ phần Vận tải Thuỷ Việt Nam
Số 99, đường Tô Hiệu, P.Hiến Nam,Phường Phố Hiến,,Hưng 

Yên
8.693.281

85 0901104614 CÔNG TY TNHH KJ VINA HƯNG YÊN Thôn Đa Phúc,Xã Văn Giang,,Hưng Yên 8.650.229

86 0901096233 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HỒNG NAM Thôn An Chiểu,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 6.954.000

87 0901114588
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC 

THỊNH HƯNG YÊN
Thôn Đỗ Xá,Xã Việt Tiến,,Hưng Yên 6.925.200

88 0901049184
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ ĐIỆN 

BÌNH PHÚ
Thôn Yên Lịch,Xã Việt Tiến,,Hưng Yên 6.925.200

89 0901125798 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÌNH NHẬT Xóm 2, Thôn Thọ Bình,Xã Triệu Việt Vương,,Hưng Yên 6.676.561

90 0901216300
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUY 

KHÔI
CX8-77 Vinhome Ocean Park 2,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 6.500.000

91 0108901909
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

THỤY DƯƠNG
Thôn Sở Đông,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 5.930.200

92 0901114806
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN 

TÂN TIẾN
Thôn Ấp Kim Ngưu,Xã Văn Giang,,Hưng Yên 5.754.000

93 0900986988 CÔNG TY TNHH SL VIỆT NAM Thôn Thụy Trang,Xã Yên Mỹ,,Hưng Yên 5.555.794

94 0600312723-017
Chi nhánh công ty cổ phần thực phẩm công nghiệp Nam Định  

tại Hưng Yên
Số 155 Đường Chùa Chuông,,,Hưng Yên 5.462.110

95 2300856324-001 CÔNG TY TNHH GU TAI CHI NHÁNH HƯNG YÊN KCN Minh Đức,Phường Thượng Hồng,,Hưng Yên 5.439.850

96 0900758043 Công Ty TNHH Tấn Bằng Phát Số 46, đường Hoàng Văn Thụ,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 5.363.800

97 0901160947 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP LIÊN VIỆT Thôn Đoàn Đào,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 5.340.926
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98 0900629351 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Cửa Star Windows Số 87 đường Tô Hiệu,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 5.066.325

99 0304170028-012
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN
Thôn Ngọc Lịch,Xã Như Quỳnh,,Hưng Yên 5.054.800

100 0900230415 Công ty cổ phần gốm sứ mỹ nghệ á Châu Khu Chiêm Mai , xã Xuân Quan,,,Hưng Yên 4.843.800

101 0107936391-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỆT MAY 

PHONG PHÚ HÀ NỘI TẠI HƯNG YÊN
Thôn Ngọc Đà,Xã Như Quỳnh,,Hưng Yên 4.045.950

102 0900921980-005 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Động TT Lương Bằng,Xã Lương Bằng,,Hưng Yên 3.992.000

103 0901004426
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ 

TẦNG HƯNG YÊN
Thôn Bình Dân,Xã Triệu Việt Vương,,Hưng Yên 3.919.350

104 0901183944 CÔNG TY TNHH MGS RETAILS
SP1-01 Biệt thự đường Cọ Xanh 1C - Vinhomes Ocean Park 

2,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên
3.853.500

105 0901183768 CÔNG TY TNHH MGS LEASING
SP1-01 Biệt thự đường Cọ Xanh 1C - Vinhomes Ocean Park 

2,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên
3.853.500

106 0901183408 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MGS GROUP
SP1-01 Biệt thự đường Cọ Xanh 1C - Vinhomes Ocean Park 

2,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên
3.848.250

107 0106628901 CÔNG TY CỔ PHẦN THH DECOR
Cụm công nghiệp sạch, Thôn Bá Khê,Xã Văn Giang,,Hưng 

Yên
3.777.215

108 0900247539
CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT
Thôn Du Tràng,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 3.607.546

109 0900441409 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI H 2 M Đội 4, thôn 2,Phường Hồng Châu,,Hưng Yên 3.576.514

110 0901206101
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 

HANHOLDING
Số 199 đường Điện Biên,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 3.545.500

111 0901185733
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

HƯƠNG MAI

ô số 15.2 Cụm công nghiệp Nghĩa Dân – Phạm Ngũ Lão,Xã 

Lương Bằng,,Hưng Yên
3.500.000

112 0901136013 CÔNG TY TNHH TOKIMEKU VIỆT NAM thôn Bình Lương,Xã Như Quỳnh,,Hưng Yên 3.297.900

113 0900224059 Công ty TNHH RANGATA Xã Tân Lập,Xã Yên Mỹ,,Hưng Yên 3.275.600

114 0901047035 CÔNG TY TNHH TOIM VINA Thôn An Lạc,Xã Như Quỳnh,,Hưng Yên 3.206.250
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115 0901135725 CÔNG TY TNHH CHÂU THÀNH NGÂN SÔNG HỒNG Xóm 13,  Thôn Lãnh Điển,Xã Châu Ninh,,Hưng Yên 3.183.681

116 0901014897
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, 

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ QUỐC VINH
Thôn Đông Khúc,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 2.680.681

117 0901100810 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HOÀNG KIM PHÁT Thôn Thổ Cầu,Xã Nghĩa Dân,,Hưng Yên 2.639.000

118 0901100835
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH ĐẠT 

PHÁT
Thôn Thổ Cầu,Xã Nghĩa Dân,,Hưng Yên 2.639.000

119 0901100842
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN 

HUY HOÀNG
thôn Thổ Cầu,Xã Nghĩa Dân,,Hưng Yên 2.639.000

120 0901100867 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LĐ VINA Thôn Thổ Cầu,Xã Nghĩa Dân,,Hưng Yên 2.639.000

121 0901100923
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN & CÔNG NGHỆ THÀNH 

PHÁT VINA
Thôn Thổ Cầu,Xã Nghĩa Dân,,Hưng Yên 2.639.000

122 0901013780 CÔNG TY TNHH MODERN PANEL VINA
THA-168A Khu nhà phố Thảo Nguyên,Xã Phụng Công,,Hưng 

Yên
2.499.894

123 0900823126 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển G7 Khu phố An Thịnh,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 2.421.900

124 0106019184-022 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX
Tầng 03, Tòa nhà Viettel Hưng Yên, số 537 đường Nguyễn 

Văn L,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên
2.326.700

125 0901116641
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI DKD

Căn Shophouse Thủy Trúc SH05A, Khu nhà phố Thủy 

Trúc,Xã Phụng Công,,Hưng Yên
2.047.000

126 0901041026
CÔNG TY TNHH MODERN PANEL VINA (Nộp thay nhà 

thầu)

THA-168A Khu nhà phố Thảo Nguyên,Xã Phụng Công,,Hưng 

Yên
1.935.817

127 0901006582 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XUÂN KHÁNH Số 68 Bãi Sậy,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 1.670.650

128 0109105307 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ZHE YOU VIỆT NAM Thôn Bình Phú,Xã Việt Yên,,Hưng Yên 1.287.600

129 0105146422
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN HẠ TẦNG THỦ ĐÔ
Thôn Lại Ốc,Xã Nghĩa Trụ,,Hưng Yên 1.268.916

130 6001697401-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐIỆN NHẬT 

QUANG
Phố Kim Đằng,Phường Sơn Nam,,Hưng Yên 1.099.300

131 0901163218 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ 3E VIỆT NAM
Nhà xưởng XN-2, Khu công nghiệp Minh Đức,Phường 

Thượng Hồng,,Hưng Yên
897.026
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132 0901032825
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM PHÚC 

THÀNH AN VIỆT NAM
Đội 10, Thôn Lam Sơn,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 853.362

133 0900854999 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thanh Huy Thôn Đan Nhiễm,Xã Văn Giang,,Hưng Yên 669.111

134 0901130406

THẦU CHÍNH TC GÓI THẦU XDCSHT KCN SẠCH 

T.HƯNG YÊN,VN THUỘC DAĐTXD VÀ KD KẾT CẤU HT 

KCN SẠCH TẠI T.HY

Tòa nhà văn phòng điều hành, Khu đô thị Ecopark,Xã Phụng 

Công,,Hưng Yên
636.138

135 0101024462
CÔNG TY TNHH  LIÊN DOANH CHẾ TẠO XE MÁY 

LIFAN - VIỆT NAM

Đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, thôn Chấn Đông,Xã Hoàn 

Long,,Hưng Yên
569.675

136 0901099876 CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP THÀNH LONG Thôn Yên Vĩnh,Xã Triệu Việt Vương,,Hưng Yên 311.538

137 0900941627 CÔNG TY TNHH CÁT VIỆT THÁI HƯNG Thôn Lê Lợi,Xã Tân Hưng,,Hưng Yên 278.799

138 0106163614-001
CHI NHÁNH HƯNG YÊN – CÔNG TY TNHH YOOCHANG 

VIỆT NAM

Lô CN3.5, CN3.6 Khu Công nghiệp Sạch,Xã Việt Tiến,,Hưng 

Yên
277.282

139 0900215625 Công ty cổ phần phát triển văn hoá bãi sậy Số 8 Đường 209, Thị trấn Khoái châu,,,Hưng Yên 94.500

140 0901017584 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN VIỆT HƯNG THỦ ĐÔ Số 537 Nguyễn Văn Linh,Phường Phố Hiến,,Hưng Yên 64.001

141 0901180301 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LOTOP (VIỆT NAM)
Nhà xưởng Khối 12, thuê của Công ty TNHH Hưng Yên 

Logistics,Xã Yên Mỹ,,Hưng Yên
53.411

142 0900227363 Công ty TNHH thương mại C&DS Xã Nghĩa Dân,,,Hưng Yên 42.000

143 0901017312 CÔNG TY CỔ PHẦN HV PHÚ THÁI Cụm Công nghiệp sạch,Xã Văn Giang,,Hưng Yên 41.688


